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1 HL.G4.1 920 16 290,7 1721 120,6 349,0 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382751  H29.14.10-260612-2333 VP98025 26/6/2026

2 HL.G4.2 921 16 140,0 1722 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382752 H29.14.10-260612-2346 VP98031 26/6/2026

3 HL.G4.3 922 16 140,0 1711 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382753  H29.14.10-260612-2368 VP98033 26/6/2026

4 HL.G4.4 923 16 140,0 1723 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382811 H29.14.10-260612-2386 VP98037 26/6/2026

5 HL.G4.5 924 16 140,0 1677 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382812 H29.14.10-260612-2402 VP98039 26/6/2026

6 HL.G4.6 925 16 140,0 1688 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382756 H29.14.10-260612-2420 VP98043 26/6/2026

7 HL.G4.7 926 16 140,0 1712 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382757  H29.14.10-260612-2437 VP98045 26/6/2026

8 HL.G4.8 927 16 140,0 1684 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382758 H29.14.10-260612-2465 VP98047 26/6/2026

9 HL.G4.9 928 16 140,0 1710 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382759 H29.14.10-260612-2485 VP98051 26/6/2026

10 HL.G4.10 929 16 140,0 1444 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382760  H29.14.10-260612-2493 VP98053 26/6/2026

11 HL.G4.11 930 16 140,0 1394 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382761 H29.14.10-260612-2512 VP98055 26/6/2026

12 HL.G4.12 931 16 140,0 1430 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382762 H29.14.10-260612-2559 VP98057 26/6/2026

13 HL.G4.13 932 16 140,0 1446 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382763 H29.14.10-260612-2606 VP98061 26/6/2026

14 HL.G4.14 933 16 140,0 1388 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382764  H29.14.10-260612-2628 VP98063 26/6/2026

15 HL.G4.15 934 16 140,0 1419 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382765 H29.14.10-260612-2653 VP98067 26/6/2026

16 HL.G4.16 935 16 140,0 1409 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382766 H29.14.10-260612-2668 VP98071 26/6/2026

17 HL.G4.17 936 16 140,0 1405 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382767 H29.14.10-260612-2692 VP98073 26/6/2026

18 HL.G4.18 937 16 140,0 1415 80,5 234,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382768 H29.14.10-260612-2712 VP98075 26/6/2026

19 HL.G4.19 938 16 140,0 1433 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382769  H29.14.10-260612-2737 VP98077 26/6/2026

20 HL.G4.20 939 16 140,0 1440 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382770 H29.14.10-260612-2781 VP98081 26/6/2026

21 HL.G4.21 940 16 292. 5 1708 120,5 349,1 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382771  H29.14.10-260612-2794 VP98083 26/6/2026

22 HL.G4.22 941 16 291. 8 1398 118,7 342,3 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382772 H29.14.10-260612-2817 VP98085 26/6/2026

23 HL.G4.23 942 16 140,0 1445 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382773 H29.14.10-260612-2843 VP98089 26/6/2026

24 HL.G4.24 943 16 140,0 1414 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382774 H29.14.10-260612-2874 VP98091 26/6/2026

25 HL.G4.25 944 16 140,0 1705 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382775 H29.14.10-260612-2893 VP98093 26/6/2026

26 HL.G4.26 945 16 140,0 1727 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382776 H29.14.10-260612-2934 VP98095 26/6/2026

27 HL.G4.27 946 16 140,0 1714 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382777 H29.14.10-260612-2953 VP98099 26/6/2026

28 HL.G4.28 947 16 140,0 1713 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382778  H29.14.10-260612-2972 VP98101 26/6/2026
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29 HL.G4.29 948 16 140,0 1524 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382779 H29.14.10-260612-2992 VP98103 26/6/2026

30 HL.G4.30 949 16 140,0 1704 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382780 H29.14.10-260612-3009 VP98105 26/6/2026

31 HL.G4.31 950 16 140,0 1523 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382781 H29.14.10-260612-3028 VP98107 26/6/2026

32 HL.G4.32 951 16 140,0 1697 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382782 H29.14.10-260612-3041 VP98109 26/6/2026

33 HL.G4.33 952 16 140,0 1685 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382783 H29.14.10-260612-3050 VP98115 26/6/2026

34 HL.G4.34 953 16 140,0 1718 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382784 H29.14.10-260612-3068 VP98117 26/6/2026

35 HL.G4.35 954 16 140,0 1699 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382785 H29.14.10-260612-3085 VP98119 26/6/2026

36 HL.G4.36 955 16 140,0 1700 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382786 H29.14.10-260612-3101 VP98121 26/6/2026

37 HL.G4.37 956 16 140,0 1703 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382787 H29.14.10-260612-3115 VP98123 26/6/2026

38 HL.G4.38 957 16 140,0 1716 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382788 H29.14.10-260612-3136 VP98125 26/6/2026

39 HL.G4.39 958 16 140,0 1687 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382789 H29.14.10-260612-3155 VP98127 26/6/2026

40 HL.G4.40 959 16 140,0 1686 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382790 H29.14.10-260612-3173 VP98131 26/6/2026

41 HL.G4.41 960 16 140,0 1534 80,3 218,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382791  H29.14.10-260612-3184 VP98133 26/6/2026

42 HL.G4.42 961 16 292,0 1541 118,7 342,3 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382792 H29.14.10-260612-3207 VP98135 26/6/2026

43 HL.G14.1 2079 37 207,4 986 110,8 316,8 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382793 H29.14.10-260612-3234 VP98139 26/6/2026

44 HL.G14.2 2078 37 110,0 957 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382794  H29.14.10-260612-3249 VP98141 26/6/2026

45 HL.G14.3 2077 37 110,0 970 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382795 H29.14.10-260612-3260 VP98145 26/6/2026

46 HL.G14.4 2076 37 110,0 962 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382796  H29.14.10-260612-3272 VP98149 26/6/2026

47 HL.G14.5 2075 37 110,0 990 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382797 H29.14.10-260612-3289 VP98151 26/6/2026

48 HL.G14.6 2074 37 110,0 918 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382798 H29.14.10-260612-3310 VP98153 26/6/2026

49 HL.G14.7 2073 37 110,0 959 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382799 H29.14.10-260612-3326 VP98155 26/6/2026

50 HL.G14.8 2072 37 110,0 927 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382104 H29.14.10-260612-3342 VP98159 26/6/2026

51 HL.G14.9 2071 37 110,0 963 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382105  H29.14.10-260612-3353 VP98161 26/6/2026

52 HL.G14.10 2070 37 110,0 921 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382106 H29.14.10-260612-3373 VP98163 26/6/2026

53 HL.G14.11 2069 37 110,0 923 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382107 H29.14.10-260612-3387 VP98167 26/6/2026

54 HL.G14.12 2068 37 110,0 909 80,5 237,4 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382108  H29.14.10-260612-3403 VP98169 26/6/2026

55 HL.G14.16 2067 37 207,4 1004 110,8 316,8 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382109 H29.14.10-260612-3417 VP98171 26/6/2026

56 HL.G14.17 2066 37 247,3 968 97,1 282,9 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382110 H29.14.10-260612-3448 VP98175 26/6/2026

57 HL.G14.21 2065 37 130,0 989 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382111  H29.14.10-260612-3475 VP98177 26/6/2026

58 HL.G14.22 2064 37 130,0 1006 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382112 H29.14.10-260612-3491 VP98181 26/6/2026

59 HL.G14.23 2063 37 130,0 1005 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382113 H29.14.10-260612-2943 VP98183 26/6/2026

60 HL.G14.24 2062 37 130,0 929 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382114 H29.14.10-260612-2904 VP98185 26/6/2026
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61 HL.G14.25 2061 37 130,0 988 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382115 H29.14.10-260612-2875 VP98187 26/6/2026

62 HL.G14.26 2060 37 130,0 987 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382116 H29.14.10-260612-2850 VP98189 26/6/2026

63 HL.G14.27 2059 37 130,0 919 76,6 232,2 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382117 H29.14.10-260612-2827 VP98193 26/6/2026

64 HL.G14.28 2058 37 156,0 952 91,6 257,8 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382118 H29.14.10-260612-2790 VP98195 26/6/2026

65 HL.G17.29 1488 37 275,4 180 100,7 314,7 3 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382119 H29.14.10-260612-2764 VP98197 26/6/2026

66 HL.G17.30 1458 37 265,2 181 93,9 339,0 4 III Nhà ở riêng lẻ AA 09382120 H29.14.10-260612-2640 VP98199 26/6/2026
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